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STT
Nhóm vật 
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xây dựng
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Thị xã Ba 

Đồn

1 Nhựa đường Nhựa đường 60/70 xá kg
Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
15.300

2 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CRS1 xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
11.800

3 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CSS1 xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
13.300

4 Nhựa đường
Nhũ tương gốc Axit 60% 

xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
12.300

5 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CRS2 xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
13.300

6 Nhựa đường
Nhựa đường polime PMB1 

xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
19.700

7 Nhựa đường
Nhựa đường polime PMB3 

xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
20.000

8 Nhựa đường Nhựa đường lỏng MC70 xá kg
Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
20.500

9 Nhựa đường Nhựa đường 60/70 phuy kg
Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
17.600

10 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CRS1 phuy
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
14.300

11 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CSS1 phuy
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
15.800

12 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CRS2 phuy
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
15.800

13 Nhựa đường
Nhựa đường lỏng MC70 

phuy
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Cửa Lò, 

Nghệ An
23.000

14 Nhựa đường Nhựa đường 60/70 xá kg
Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
14.900

15 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CRS1 xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
11.500

16 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CSS1 xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
13.000

17 Nhựa đường
Nhũ tương gốc Axit 60% 

xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
12.000
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18 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CRS2 xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
13.000

19 Nhựa đường
Nhựa đường polime PMB1 

xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
19.400

20 Nhựa đường
Nhựa đường polime PMB3 

xá
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
19.700

21 Nhựa đường Nhựa đường lỏng MC70 xá kg
Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
20.100

22 Nhựa đường Nhựa đường 60/70 phuy kg
Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
17.000

23 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CRS1 phuy
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
14.000

24 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CSS1 phuy
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
15.500

25 Nhựa đường
Nhựa đường nhũ tương 

CRS2 phuy
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
15.500

26 Nhựa đường
Nhựa đường lỏng MC70 

phuy
kg

Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Việt Nam

Giá tại Thọ Quang, 

TP. Đà Nẵng
22.600

27 Sơn

Sơn nước ngoại thất 

MAXILITE TOUGH bề 

mặt bóng mờ -28CB

15lit
Nhà cung cấp: Công ty 

TNHH XDTH Gia 

Nguyến

Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 2.020.000

28 Sơn

Sơn nước nội thất 

MAXILITE TOTAL bề 

mặt bóng mờ -30CB

15lit
Nhà cung cấp: Công ty 

TNHH XDTH Gia 

Nguyến

Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 1.490.000

29 Sơn

Sơn nước nội thất 

MAXILITE che phủ hiệu 

quả MK14

15lit
Nhà cung cấp: Công ty 

TNHH XDTH Gia 

Nguyến

Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 915.000

30 Sơn
Sơn lót ngoại thất 

MAXILITE 48C
18lit

Nhà cung cấp: Công ty 

TNHH XDTH Gia 

Nguyến

Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 2.260.000

31 Sơn
Sơn lót nội thất 

MAXILITE ME4
18lit

Nhà cung cấp: Công ty 

TNHH XDTH Gia 

Nguyến

Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 1.410.000

32 Sơn
Bột trét tường trong nhà 

MAXILITE - A502 - 29132
40kg

Nhà cung cấp: Công ty 

TNHH XDTH Gia 

Nguyến

Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 400.000

33 Sơn

Bột trét tườngnội và ngoại 

thất MAXILITE A502 - 

29137

40kg
Nhà cung cấp: Công ty 

TNHH XDTH Gia 

Nguyến

Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 360.000
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34 Sơn

Bột trét nội và ngoại thất 

cao cấp SONBOSS HIPOZ 

INTERIOR & EXTERIOR 

SKIMCOAT

40kg Đóng bao 40kg
Công ty 4 ORANGES 

CO., LTD
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 278.000

35 Sơn

Bột trét nội thất cao cấp 

SONBOSS HIPOZ 

INTERIOR SKIMCOAT

40kg Đóng bao 40kg
Công ty 4 ORANGES 

CO., LTD
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 231.000

36 Sơn

Sơn lót chống kiểm nội 

thất cao cấp SONBOSS 

HIPOZ INTERIOR 

ALKALI SEALER

18lit Đóng thùng 18lít
Công ty 4 ORANGES 

CO., LTD
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 922.000

37 Sơn

Sơn lót chống kiểm ngoại 

thất cao cấp SONBOSS 

HIPOZ EXTERIOR 

ALKALI SEALER

18lit Đóng thùng 18lít
Công ty 4 ORANGES 

CO., LTD
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 1.581.000

38 Sơn

Sơn nội thất bóng nhẹ cao 

cấp SONBOSS HIPOZ 

INTERIOR SELFWASH

18lit Đóng thùng 18lít
Công ty 4 ORANGES 

CO., LTD
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 1.561.000

39 Sơn

Sơn nội thất mờ cao cấp 

SONBOSS HIPOZ 

INTERIOR MATT

18lit Đóng thùng 18lít
Công ty 4 ORANGES 

CO., LTD
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 803.000

40 Sơn

Sơn ngoại thất bóng cao 

cấp SONBOSS HIPOZ 

EXTERIOR SILKOT

18lit Đóng thùng 18lít
Công ty 4 ORANGES 

CO., LTD
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 2.330.000

41 Sơn

Sơn ngoại thất bóng nhẹ 

cao cấp SONBOSS HIPOZ 

EXTERIOR SHEENKOT

18lit Đóng thùng 18lít
Công ty 4 ORANGES 

CO., LTD
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 1.561.000

42
Vật tư 

ngành điện

Bộ đèn đường VENUS 

LED SMD hiệu 

EUROGROUP 100W

Cấp bảo vệ IP66, 

IK08-09, tuổi thọ 

100.000giờ

Công ty TNHH SX 

TM&XD Thiên Minh
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 8.450.000

43
Vật tư 

ngành điện

Bộ đèn đường VENUS 

LED SMD hiệu 

EUROGROUP 120W

Cấp bảo vệ IP66, 

IK08-09, tuổi thọ 

100.000giờ

Công ty TNHH SX 

TM&XD Thiên Minh
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 11.150.000

44
Vật tư 

ngành điện

Bộ đèn đường VENUS 

LED SMD hiệu 

EUROGROUP 150W

Cấp bảo vệ IP66, 

IK08-09, tuổi thọ 

100.000giờ

Công ty TNHH SX 

TM&XD Thiên Minh
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 11.950.000

45
Vật tư 

ngành điện

Bộ đèn đường VENUS 

LED SMD hiệu 

EUROGROUP 159W

Cấp bảo vệ IP66, 

IK08-09, tuổi thọ 

100.000giờ

Công ty TNHH SX 

TM&XD Thiên Minh
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 

bốc, xếp lên và 

xuống phương tiện 

vận chuyển

Giao tại hiện 

trường công 

trình

Giá tại nơi bán 12.750.000

46
Vật liệu 

khác

Xăng sinh học E5 RON 92-

II
lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 20/12/2024 đến 

ngày 26/12/2024 

18.764

47
Vật liệu 

khác
Điezen 0,05S-II lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 20/12/2024 đến 

ngày 26/12/2024 

17.364
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48
Vật liệu 

khác

Xăng sinh học E5 RON 92-

II
lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 27/12/2024 đến 

ngày 02/01/2025

18.364

49
Vật liệu 

khác
Điezen 0,05S-II lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 27/12/2024 đến 

ngày 02/01/2025

17.273

50
Vật liệu 

khác

Xăng sinh học E5 RON 92-

II
lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 03/01/2025 đến 

ngày 09/01/2025

18.591

51
Vật liệu 

khác
Điezen 0,05S-II lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 03/01/2025 đến 

ngày 09/01/2025

17.382

52
Vật liệu 

khác

Xăng sinh học E5 RON 92-

II
lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 10/01/2025 đến 

ngày 16/01/2025 

18.936

53
Vật liệu 

khác
Điezen 0,05S-II lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 10/01/2025 đến 

ngày 16/01/2025 

17.836

54
Vật liệu 

khác

Xăng sinh học E5 RON 92-

II
lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 17/01/2025 đến 

ngày 23/01/2025

19.236

55
Vật liệu 

khác
Điezen 0,05S-II lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 17/01/2025 đến 

ngày 23/01/2025

18.336

56
Vật liệu 

khác

Xăng sinh học E5 RON 92-

II
lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 24/01/2025 đến 

ngày 01/02/2025

19.091

57
Vật liệu 

khác
Điezen 0,05S-II lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 24/01/2025 đến 

ngày 01/02/2025

18.718

58
Vật liệu 

khác

Xăng sinh học E5 RON 92-

II
lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 02/02/2025 đến 

ngày 06/02/2025

18.900

59
Vật liệu 

khác
Điezen 0,05S-II lít

Giá tại nơi bán từ 

ngày 02/02/2025 đến 

ngày 06/02/2025

17.836

60
Vật liệu 

khác

Xăng sinh học E5 RON 92-

II
lít

Giá tại nơi bán 

từ ngày 

07/02/2025

18.945

61
Vật liệu 

khác
Điezen 0,05S-II lít

Giá tại nơi bán 

từ ngày 

07/02/2025

17.664
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